
Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đƣờng bộ
Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

KS02 Khảo sát Địa hình Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đƣờng bộ
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

3 PLDG Nguyễn Thị Thu Hiền 06/06/1981
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
052181015024 Kỹ sƣ xây dựng Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH tƣ vấn xây 

dựng Đông Dƣơng

Trƣờng Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

4 GS06 NGUYỄN VĂN SÈ 08/9/1952 An Nhơn, Bình Định 052052004014
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

CÔng ty TNHH XD Nhơn 

Hòa

Đại Học Bách khoa 

TpHCM

5 GS01 HÀ NGUYÊN VĨ 10/4/1994 Phù Cát, Bình Định 052094010702 Kỹ sƣ xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III không cung cấp không cung cấp

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

TK02
Thiết kế cấp - thoát nƣớc công 

trình
Hạng III

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp 

nƣớc - thoát nƣớc; chất thải rắn
Hạng III

8 GS10 NGUYỄN HỒNG THẮNG 05/6/1987 Nghệ An 040087039473 Kĩ sƣ xây dựng cầu hầm Giám sát Công trình Giao thông Hạng III
CÔng ty TNHH 

XDTHDV Tiến Thành

Đại học giao thông vận 

tải

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH MTV 

XDTH Bình Định
không cung cấp

không cung cấp

9 ĐỖ HUỲNH DUY 23/3/1990 Tuy Phƣớc, Bình Định 052090017481 Kỹ sƣ xây dựng

Công ty Cổ phần tƣ vấn 

thủy lợi, thủy điện Bình 

Định

Đại Học kiến trúc 

TpHCM

7
QUẢNG HOÀNG ANH 

TRÌNH
01/10/1989 Tuy Phƣớc, Bình Định 052089016200

Kỹ sƣ kỹ thuật môi 

trƣờng

Kỹ sƣ xây dựng
Công ty TNHH TVTKXD 

Hội quy hoạch

Đại học Quang Trung

6 TRỊNH LÊ GIA TƢỜNG 15/8/1985 Quy Nhơn, Bình Định 052085019426

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty Cổ phần tƣ vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Đại học Duy Tân

2 Đặng Văn Đức 24/09/1991

01/10/27 La Văn Tiến, 

phƣờng Ghềnh Ráng, TP 

Quy Nhơn, Bình Định

052091023363

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty Cổ phần tƣ vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

1 Đỗ Minh Sinh 20/10/1988

Thôn Xuân Quang, Xã 

Cát Tƣờng, huyện Phù 

Cát, Bình Định

052088017190

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 6-2023



TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

12 GS10 PHAN VĂN HƢNG 14/12/1973 Quy Nhơn, Bình Định 040072023976 Kĩ sƣ xây dựng đƣờng bộ Giám sát Công trình Giao thông Hạng III CÔng ty TNHH Hồng Hà
Đại học giao thông vận 

tải

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng III

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng III

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng III

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng III

20 GS10 TRẦN THANH HIỆP 10/7/1990 Quy Nhơn, Bình Định 052090020511
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty TNHH Thuận 

Đức
Đại Học Quy Nhơn

Đại học giao thông vận 

tải

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Ban QLDA & GPMB 

Khu KT tỉnh
19 TRẦN ĐÌNH CHUNG 25/8/1982 Quy Nhơn, Bình Định 052082012930

Ban QLDA & GPMB 

Khu KT tỉnh

Đại học công nghệ Sài 

Gòn

Trƣờng Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

18 BÙI QUANG HƢNG 22/10/1984 Quy Nhơn, Bình Định 052084020106 Kỹ sƣ cơ - điện tử

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Ban QLDA & GPMB 

Khu KT tỉnh
17 NGUYỄN QUỐC DŨNG 08/10/1970 Quy Nhơn, Bình Định 0520770015222

Ban QLDA & GPMB 

Khu KT tỉnh

Đại học giao thông vận 

tải

Đại học XD Miền Trung

16 TRƢƠNG VĂN HƢNG 08/8/1982 Quy Nhơn, Bình Định 052084005487
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

CÔng ty TNHH TVXD 

TH Dƣ Quyên
15 QUÁCH NGỌC THAO 13/8/1995 An Nhơn, Bình Định 052095017206

Ban QLDA & GPMB 

Khu KT tỉnh

Đại học giao thông vận 

tải

không cung cấp

14 LÊ DŨNG CHINH 10/3/1984 Quy Nhơn, Bình Định 052084000598
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Kỹ sƣ xây dựng
Công ty TNHH TVTKXD 

HTC
13 NGUYỄN XUÂN CẨM 06/8/1975 Quy Nhơn, Bình Định 052075012164

CÔng ty TNHH 

TVTKXD Huy Hoàng
Đại học XD Miền Trung

Trƣờng Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

11 NGUYỄN ĐÀO GIA HUY 18/10/1997 Quy Nhơn, Bình Định 052097013262
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Công ty TNHH TV XD 

DK
10 PHẠM ĐÌNH DANH 01/9/1974 Quy Nhơn, Bình Định 211161475



21 GS10
NGUYỄN HOÀNG PHI 

DIỄM
29/9/1985 Quy Nhơn, Bình Định 052085006754

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

CÔng ty TNHH XD 

Thuận Đức

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
Hạng III

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

27 PLKS TRẦN HUYNH 12/01/1968 Quy Nhơn, Bình Định 052068014264
Kỹ sƣ Địa chất công 

trình
Pháp luật Khảo sát xây dựng Hạng II

Liên đoàn địa chất Trung 

trung bộ
Đại học Mỏ - địa chất

28 PLGS NGUYỄN HỮU TÙNG 08/4/1971 Quy Nhơn, Bình Định 052071008125 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Pháp luật Giám sát thi công Hạng II
CÔng ty TNHH 

TVTKXD Huy Hoàng

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

29 TK02
NGUYỄN THỊ THÙY 

LINH
10/10/1996 Huế 046196004070 Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc

Thiết kế cấp - thoát nƣớc công 

trình
Hạng II

CÔng ty TNHH 

XD&DVĐC Tấn Phát
không cung cấp

30 GS06 PHẠM VĂN VINH 26/11/1968 Quy Nhơn, Bình Định 001068033603 Kỹ sƣ Thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III
CÔNG TY TNHH XDTH 

An THỊNH
Đại học thủy lợi

31 GS06 LÊ THẠCH ANH 30/9/1984 Quảng Ngãi 052084015912 Kỹ sƣ xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

CÔNG CP ĐTXDTM Tân 

Hoàng An
không cung cấp

không cung cấp không cung cấp

không cung cấp

26 VÕ VĂN ĐƢỢC 20/01/1992 An Nhơn, Bình Định 052092002003
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Kỹ sƣ xây dựng thủy lợi không cung cấp25 NGUYỄN QUANG HUY 20/12/1995 Hoài Nhơn, Bình Định 052095003910

không cung cấp không cung cấp

Đại Học 

24 PHẠM VĂN TÌNH 13/02/1987 Hoài Nhơn, Bình Định 052087010473 Kỹ sƣ xây dựng 

Kỹ sƣ điện
CÔng ty CP cơ khí&XD 

Quang Trung
23 VÕ TẤN VIỆT 25/01/1976 Quy Nhơn, Bình Định 052076013009

Ban QLDA & GPMB 

Khu KT tỉnh

Đại học giao thông vận 

tải
22 HỒ QUANG THIỆN 10/3/1981 Quy Nhơn, Bình Định 052081000504 Kỹ sƣ Kinh tế xây dựng 



32 GS06 NGUYỄN PHƢƠNG 20/4/1985 Quy Nhơn, Bình Định 052085004131
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

CÔNG CP ĐTXDTM Tân 

Hoàng An
không cung cấp

33 GS06 NGUYỄN BẢO HOÀNG 01/6/1981 Quy Nhơn, Bình Định 052081002969 Kỹ sƣ xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

CÔNG CP ĐTXDTM Tân 

Hoàng An
không cung cấp

34 GS06 TRẦN DUY HOÀI 01/01/1992 Phù Mỹ, Bình Định 052092000290 Kỹ sƣ xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

CÔNG CP ĐTXDTM Tân 

Hoàng An
không cung cấp

35 GS06 NGÔ KHÔN DUY TÂN 15/4/1979 Quy Nhơn, Bình Định 052079025803 Kỹ sƣ xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

CÔNG CP ĐTXDTM Tân 

Hoàng An
không cung cấp

36 GS06 TRƢƠNG XUÂN SƠN 05/4/1977 Quy Nhơn, Bình Định 052077017526 Kỹ sƣ xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

CÔNG CP ĐTXDTM Tân 

Hoàng An
không cung cấp

GS02
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

39 TK11 TRẦN VĂN THIỆN 28/11/1978 Quy Nhơn, Bình Định 052078007185 Kiến trúc sƣ Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng II
CÔng ty TNHH KTXD 

Bình Định
không cung cấp

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

41 GS06 NGUYỄN AN ĐIỀU 01/6/1997 Phù Cát, Bình Định 052097000610 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III không cung cấp Đại học XD Miền Trung

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

43 PLKS TRẦN QUANG SƠN 26/6/1979 Hoài Nhơn, Bình Định 052079036443 Cử nhân địa chất Pháp luật Khảo sát xây dựng Hạng II
Công ty TNHH 

TVXDTM Duy Linh
Đại học Khoa học Huế

không cung cấp
Đại học giao thông vận 

tải

không cung cấp

42 NGUYỄN VĂN THẮNG 07/7/1991 Phù Mỹ, Bình Định 215227777 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

CÔng ty CP TVTK giao 

thông
40 NGUYỄN HỮU HÀ 20/02/1989 Hoài Nhơn, Bình Định 052089015306

Ban QLDA DD&CN không cung cấp

37 QUÁCH NGỌC NINH 01/2/1981 052081017032Quy Nhơn, Bình Định Kỹ sƣ xây dựng DD&CN không cung cấp không cung cấp

38 HỒ QUANG TRUNG 24/8/1978 Quy Nhơn, Bình Định 211549719 Thạc sỹ XD đƣờng ô tô



44 GS06 TRẦN HỮU HOÀNG 04/01/1979 Tây Sơn, Bình Định 052079020752 Kỹ sƣ điện
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty Cp CVCX&CS 

đô thị
Đại Học Quy Nhơn

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
Hạng III

46 GS06 NGUYỄN ĐÌNH ÁI 11/4/1977 Quy Nhơn, Bình Định 052077022079 Kỹ sƣ điện
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty Cp CVCX&CS 

đô thị
không cung cấp

47 GS06
NGUYỄN ĐÀO THẠCH 

NGỌC
10/12/1976 Quy Nhơn, Bình Định 052076018886 Kỹ sƣ điện

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty Cp CVCX&CS 

đô thị
không cung cấp

48 PLGS NGUYỄN CÔNG TÌNH 01/4/1983 Tây Sơn, Bình Định 211766062
Kĩ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Pháp luật Giám sát thi công Hạng III không cung cấp

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng III

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TMXD 

KhÔi

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Đại học thủy lợi

55  TRÌNH TRẦN MINH TRÍ 27/6/1986 Quy Nhơn, Bình Định 052086017248 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 

Kỹ sƣ thủy lợi
Công ty TNHH TMXD 

KhÔi
54 TRẦN THANH TRUYẾT 06/3/1982 Tuy Phƣớc, Bình Định 052082016180

Công ty TNHH TMXD 

KhÔi

Đại Học kiến trúc 

TpHCM

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

53 PHAN SANG LỢI 16/12/1986 Tuy Phƣớc, Bình Định 052086017493 Kỹ sƣ xây dựng 

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH TMXD 

KhÔi
52 NGUYỄN NGỌC TÚ 20/02/1980 Quy Nhơn, Bình Định 052080018464

không cung cấp
Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Trƣờng Đại học Văn 

Lang

51 NGUYỄN MINH DŨNG 17/11/1980 Quy Nhơn, Bình Định 052080011424 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Ban QLDA & GPMB 

Khu KT tỉnh
50 ĐÀO TRỌNG DUY 23/11/1977 Quy Nhơn, Bình Định 052077000525

Ban QLDA & GPMB 

Khu KT tỉnh
Đại Học Quy Nhơn

không cung cấp

49 VÕ XUÂN TUẤN 05/12/1981 Quy Nhơn, Bình Định 052081000505 Kỹ sƣ điện

Kỹ sƣ điện tử - viễn 

thông

Công ty Cp CVCX&CS 

đô thị
45 ĐỖ VĂN MƢỜI 29/10/1979 Tuy Phƣớc, Bình Định 052079003962



56 GS02 CAO MINH QUÂN 11/8/1992 Tây Sơn, Bình Định 052092018570 Kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
Hạng III

Công ty TNHH Phong 

Phú
Đại Học Quy Nhơn

57 QLDA LƢƠNG ĐÌNH HÒA 09/5/1978 Quy Nhơn, Bình Định 052078008453 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Quản lý dự án Hạng II không cung cấp
Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

58 PLDG HÀ TUẤN KIỆT 10/8/1972
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
052072015034 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH tƣ vấn 

TK& xây dựng Huy 

Hoàng

Trƣờng Đại học kiến trúc 

Hà Nội

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng III

59 NGUYỄN CÔNG KHANH 23/8/1976 Quy Nhơn, Bình Định 052076003382 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 

Công ty TNHH tƣ vấn 

TK& xây dựng Huy 

Hoàng

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

60 TRẦN TRUNG KIÊN 19/10/1984 Quy Nhơn, Bình Định 051084014232 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 

Công ty TNHH tƣ vấn 

TK& xây dựng Huy 

Hoàng

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng


